	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Mã hồ sơ: ............................../PH

BẢNG KÊ NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Loại hồ sơ: 
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, 
Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995

(Thời gian trả kết quả hồ sơ: không quá 15 ngày làm việc)

Vào hồi ..........ngày.........tháng........năm 201..... Ông (bà)........................................................

thuộc đơn vị: (Mã - đơn vị):.............. - ......................................................................................

Email: ........................................Địa chỉ: ..................................................................................

Điện thoại: ................................................ đã nộp hồ sơ theo chi tiết dưới đây:
	STT
	Loại giấy tờ, biểu mẫu
	Số lượng

	I
	Cấp lại sổ BHXH do gộp sổ BHXH, thay đổi số sổ BHXH
	

	1
	Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
	

	2
	Sổ BHXH đề nghị đổi số sổ (trường hợp đổi số sổ BHXH)
	

	3
	Các sổ BHXH đã cấp (trường hợp gộp sổ BHXH)
	

	II
	Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
	

	1
	Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
	

	2
	Sổ BHXH
	

	3
	Giấy khai sinh hoặc Quyết định điều chỉnh, cải chính của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu)
	

	III
	Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (trừ các trường hợp điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995)
	

	1
	Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
	

	2
	Sổ BHXH
	

	3
	Hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu): Quyết định phân công công việc; Quyết định hưởng lương; Quyết định (văn bản) phân công, điều chuyển nơi làm việc; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc
	

	IV
	Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995
	

	1
	Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
	

	2
	Sổ BHXH
	

	3
	Bản chính một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phân công công việc; Quyết định hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan tới việc điều chỉnh.
	

	
	
	Nhận hồ sơ ngày ......./......../......

	Người nộp hồ sơ đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

	Nhân viên Bưu điện

(Ký và ghi rõ họ tên,

nếu nộp qua Bưu điện)


	Viên chức BHXH ...............

(Ký và ghi rõ họ tên)




Cơ quan BHXH ................................ hẹn trả kết quả hồ sơ vào ngày ........./......./201.....
Website: http://bhxhthuathienhue.vn/
BK_02











